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SAÛN XUAÁT

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm 
Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp 
trong thực hiện công tác kiểm nghiệm, đánh giá, 
chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp; 
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị sản 
phẩm, phát triển các vùng sản xuất nông sản an 
toàn theo chuỗi giá trị, hướng đến phát triển nông 
nghiệp xanh, an toàn, bền vững. 

Thực hiện hoạt động nghiên cứu, phân tích, 
kiểm định chất lượng sản phẩm nông nghiệp, 
trong 05 năm (từ năm 2021 - 2025), Trung tâm 
Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp Hà Nội đã thực hiện lấy và phân tích 
tổng số 12.634 mẫu nông, lâm, thủy sản, vật tư 
nông nghiệp, môi trường sản xuất nông nghiệp với 
461.569 lượt chỉ tiêu phân tích. Kết quả phân tích, 
có 12.323 mẫu đảm bảo an toàn đối với các chỉ 
tiêu, đạt 97,54%; 311 mẫu không đảm bảo an toàn 
với chỉ tiêu phân tích, chiếm 2,46%. Việc lấy mẫu 
kiểm tra, phân tích có ý nghĩa rất quan trọng phục 
vụ công tác giám sát, quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm. Qua kiểm nghiệm, phân tích đã kịp 
thời phát hiện, cảnh báo, cung cấp thông tin phục 
vụ điều tra, thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối 
với sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm 
quy định về an toàn thực phẩm; kịp thời đáp ứng 
nhu cầu kiểm soát, hậu kiểm chất lượng. Công tác 
kiểm nghiệm đã tạo chuyển biến tích cực về nhận 
thức và hành động của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật 
về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP); giúp ngăn 
ngừa các mối nguy về mất vệ sinh ATTP trong sản 
xuất, kinh doanh, góp phần củng cố niềm tin với 
người tiêu dùng, đồng thời xây dựng được thương 
hiệu sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ ổn 
định, thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển.

Về năng lực hoạt động chứng nhận, Trung 
tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị trong ngành, các địa phương đẩy 
mạnh triển khai thực hiện chứng nhận VietGAP, 
chứng nhận hữu cơ trong lĩnh vực trồng trọt, chăn 

nuôi và thủy sản. Đến ngày 31/8/2025, tổng số 
cơ sở đã được đánh giá và cấp chứng nhận là 
463 cơ sở; trong đó, chứng nhận VietGAP 363 
cơ sở; chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 69 cơ 
sở; chứng nhận HACCP 53 cơ sở; chứng nhận 
hệ thống quản lý chất lượng - ISO 9001 2 cơ sở; 
chứng nhận hệ thống quản lý ATTP quốc tế - ISO 
22000 13 cơ sở.

Qua theo dõi, đánh giá, các mô hình sản xuất 
trồng trọt và chăn nuôi được cấp chứng nhận đã 
mang lại những hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội và 
môi trường. Đặc biệt là giúp nông dân nắm bắt 
được quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
từ đó nâng cao ý thức của người dân trong việc 
tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn 
cung cấp cho người tiêu dùng. Các cơ sở được 
đánh giá, cấp chứng nhận đã hoàn thiện quy 
trình sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm. 
Chứng  nhận VietGAP là điều kiện tiên quyết để 
sản phẩm của các chủ thể tham gia chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch là tất yếu 
khi mà đời sống của người dân ngày một nâng 
cao. Để phát triển thị trường thực phẩm sạch 
được cho là có hai vấn đề chính đặt ra hiện nay. 
Đó là nguồn cung và kênh phân phối thực phẩm 
an toàn có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi 
trường đang trở thành xu hướng tiêu dùng hiện 
đại. Nhận định về thực tế này, sau nhiều năm 
trăn trở với nông nghiệp hữu cơ, năm 2019, anh 
Nguyễn Đức Chinh cùng với cộng sự của mình 
đã đầu tư xây dựng trang trại sản xuất rau hữu 
cơ, sạch, an toàn với diện tích hơn 2 ha tại xã 
Hát Môn, thành phố Hà Nội. Sau đó thành lập 
HTX nông nghiệp hữu cơ GenXanh. Anh Chinh 
chia sẻ: “Trong quá trình sản xuất, HTX đã được 
Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng 
sản phẩm nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ thực hiện 
đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp 
hữu cơ. Hiện nay, HTX đang sản xuất theo mùa 
với gần 100 loại rau, mỗi tháng cung cấp ra thị 
trường khoảng 3,4 - 5 tấn rau, củ, quả các loại”.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản 

NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
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xuất, sơ chế, chế biến nông sản, giai đoạn 2021 
- 2025, Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất 
lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội đã đẩy 
mạnh, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, 
tập huấn. Đã tổ chức 517 lớp tập huấn với trên 
17.900 lượt người tham gia với nội dung về các 
quy định pháp luật kiểm nghiệm và chứng nhận, 
về các tiêu chuẩn, quy trình thực hành sản xuất 
bền vững. Tại các lớp tập huấn, Trung tâm đã 
biên soạn, in ấn và phát hành trên 15.790 tài 
liệu, tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn về quy trình 
sản xuất các sản phẩm nông nghiệp; Những mối 
nguy hại trong vệ sinh an toàn thực phẩm; lợi ích 
của sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Ông Nguyễn Hồng Nhật - Phó Giám đốc Trung 
tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản 
phẩm nông nghiệp Hà Nội cho biết: Việc kiểm 
định, chứng nhận được chất lượng của nông sản 
là bằng chứng để khẳng định với người tiêu dùng 
về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm 
nông nghiệp và là cơ sở để các sản phẩm nông 
nghiệp có được nhãn hiệu, xây dựng được thương 

hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. Do đó, 
Trung tâm đã và đang chú trọng nâng cao năng 
lực trong công tác kiểm định, chứng nhận chất 
lượng nông sản. Cho đến nay Trung tâm đã có 
đủ năng lực thực hiện đánh giá, chứng nhận các 
tiêu chí sản phẩm, như: VietGAP, HACCP, ISO 
9001... Qua đó đã góp phần xây dựng thương 
hiệu, nâng cao giá trị, hiệu quả trong sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

Để tiếp tục nâng cao năng lực trong công tác 
đánh giá chứng nhận chất lượng nông sản, Trung 
tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác 
chuyên môn, chú trọng nâng cao năng lực trong 
công tác kiểm định, chứng nhận chất lượng nông 
sản; triển khai và hỗ trợ nhiều mô hình sản xuất 
nông nghiệp theo quy trình VietGAP, HACCP... 
phục vụ tốt nhiệm vụ công tác của ngành nông 
nghiệp, cũng như góp phần tạo ra sản phẩm 
an toàn, hướng tới phát triển nền nông nghiệp 
xanh, bền vững./.

Nguyễn Vàn 

HÀNH ĐỘNG VÌ BẦU TRỜI XANH, KHÔNG KHÍ SẠCH

Các đại biểu tham quan khu trưng bày tranh 
vẽ cổ động "Vì bầu trời xanh Việt Nam" tại sự kiện. 

Vừa qua, tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Ban 
Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối 
hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thành ủy Hà 
Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt 
Nam và Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức 
sự kiện “Không khí sạch cho bầu trời xanh”. Đây 
là hoạt động thiết thực nhằm triển khai chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi 
trường, phát triển bền vững, đồng thời thể hiện 
quyết tâm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế 
trong nỗ lực ứng phó ô nhiễm không khí. 

Cũng như nhiều thành phố trên thế giới, Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn 
của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình 
trạng ô nhiễm môi trường không khí ngày càng 
gia tăng. Nguyên nhân của ô nhiễm không khí 
do hoạt động giao thông vận tải; xây dựng; 
hoạt động công nghiệp, làng nghề… Riêng với 
khu vực phía Bắc, đặc biệt là tại Thủ đô Hà 
Nội, ô nhiễm không khí còn có nguyên nhân 
rất lớn từ điều kiện địa hình và khí hậu, thời tiết 
gây ra. Không khí sạch là nguồn tài nguyên vô 
giá nhưng cũng là nguồn tài nguyên dễ bị tổn 
thương nhất. Một bầu không khí sạch không chỉ 
bảo vệ sức khỏe người dân, mà còn là chỉ số 
văn minh của một quốc gia hiện đại, là “điểm 
đến” an toàn cho các nhà đầu tư công nghệ cao 
và là “thị thực xanh” hấp dẫn du khách quốc tế. 
Bảo vệ môi trường không khí giúp Việt Nam đạt 
được các mục tiêu về chuyển đổi xanh, phát 
triển bền vững để Việt Nam vững bước trong kỷ 
nguyên mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tuyên 
giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt 
nhấn mạnh, bảo vệ môi trường không khí là trách 
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HÀ NỘI SẴN SÀNG CHO FESTVAL BẢO TỒN, 
PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ QUỐC TẾ NĂM 2025

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền 
phát biểu tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Festival Bảo tồn 
và Phát triển làng nghề quốc tế năm 2025 vừa tổ 
chức Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị và triển 
khai các nội dung liên quan. Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, Phó Chủ tịch 
UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền 
tham dự và chủ trì hội nghị.

Festival do UBND thành phố Hà Nội phối 
hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, dự 
kiến diễn ra từ ngày 14 đến 18/11 tại Khu di tích 

Hoàng thành Thăng Long. Hiện công tác chuẩn bị 
Festival đang được triển khai kỹ lưỡng. Đến nay, 
50 tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia, trong 
đó có 20 lãnh đạo Hội đồng Thủ công thế giới và 
đại diện các thành phố thủ công sáng tạo toàn 
cầu. Cùng với đó, 80 nghệ nhân đến từ 30 quốc 
gia và vùng lãnh thổ sẽ mang đến không gian 
trình diễn và tạo tác phong phú. 

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết: 
Tính đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã 
trình UBND Thành phố ban hành 23 văn bản gồm 
kế hoạch, quyết định, công văn chỉ đạo thực 
hiện; Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND 
Thành phố đã gửi công văn đến 33 tỉnh, thành 
phố đề nghị tham gia không gian trưng bày tại 
Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề quốc tế 
năm 2025. 	

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã đóng 
góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất 
lượng công tác tổ chức như: An ninh trật tự, 

nhiệm lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng và 
tương lai của dân tộc. Việc cải thiện chất lượng 
không khí cần triển khai đồng bộ, hiệu quả, có sự 
phối hợp của toàn hệ thống chính trị, giữa Trung 
ương và địa phương, với sự tham gia chủ động 
của người dân và doanh nghiệp. Phó Trưởng ban 
Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng kêu gọi 
cán bộ, đảng viên, các tổ chức xã hội và cộng 
đồng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu 
trong hành động cụ thể để bảo vệ môi trường 
sống, góp phần gìn giữ “bầu trời xanh” cho các 
thế hệ mai sau.

Chia sẻ về những giải pháp góp phần cải thiện 
chất lượng không khí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Bộ đã và 
đang tích cực triển khai công tác quản lý chất lượng 
môi trường không khí trên phạm vi toàn quốc, tập 
trung cho 2 thành phố là Hà Nội và Thành phố Hồ 
Chí Minh; tăng cường hoạt động quan trắc, cảnh 
báo, chia sẻ và công khai thông tin cho cộng đồng; 
tăng cường các biện pháp kiểm soát nguồn phát 
sinh ô nhiễm; đề xuất thúc đẩy lộ trình chuyển đổi 

giao thông xanh, công nghiệp sạch, quản lý hạ 
tầng thông minh,...

Đại diện Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, Hà 
Nội cam kết tiên phong trong công tác quản lý, 
kiểm soát ô nhiễm không khí, kiên định mục tiêu 
xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp - đáng sống, 
nơi mỗi người dân đều được hít thở bầu không khí 
trong lành, an toàn và khỏe mạnh. 

Tại sự kiện, các đại biểu đã chứng kiến nghi lễ 
kết nối dữ liệu từ các thiết bị cảm biến không khí 
với hệ thống giám sát quốc gia và nghi lễ cam kết 
chung tay "Vì bầu trời xanh Việt Nam". Các đại 
biểu và người dân tham gia sự kiện đã cùng nhau 
đi bộ trong không gian phố đi bộ Hồ Gươm nhằm 
gửi đi các thông điệp về sự lựa chọn phương tiện 
giao thông xanh, giảm phát thải phương tiện giao 
thông cá nhân; xem tranh vẽ cổ động "Vì bầu trời 
xanh Việt Nam" do các cháu thiếu nhi Hà Nội 
thực hiện; đồng thời ký cam kết và lan tỏa thông 
điệp "Vì từng nhịp thở - For Every Breath"./.

Nguyễn Vàn
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HỘI THẢO “KỸ THUẬT HƯỚNG TỚI XÃ HỘI KHÔNG CARBON” 
GIỮA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TỈNH FUKUOKA

Đại diện tỉnh Fukuoka phát biểu tại hội thảo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa 
phối hợp với Cục Môi trường tỉnh Fukuoka (Nhật 
Bản) tổ chức Hội thảo kỹ thuật “Hướng tới xã hội 
không carbon” trong khuôn khổ Dự án hợp tác 
giữa các đô thị (C3P).

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các sở, 
ngành thành phố Hà Nội, các cơ quan Trung 
ương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam 

- Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực năng lượng 
và môi trường.

Phát biểu khai mạc, đại diện Sở Nông nghiệp 
và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, từ năm 2010, 
thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka đã ký kết hợp 
tác trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ môi trường, mở 
ra chặng đường hợp tác hiệu quả và bền chặt.

Trong 14 năm, hai bên đã triển khai nhiều hoạt 
động thiết thực, như: Cải thiện ô nhiễm sông hồ; 
chuyển giao công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt 
bán hiếu khí; đào tạo, nâng cao năng lực chuyên 
môn cho cán bộ môi trường Hà Nội tại Nhật Bản.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, thành phố 
Hà Nội và tỉnh Fukuoka triển khai Dự án hợp tác 
giữa các đô thị (C3P) do Bộ Môi trường Nhật Bản 
chủ trì, tập trung vào các lĩnh vực tiết kiệm năng 
lượng, quản lý chất thải và giảm phát thải carbon.

Tại hội thảo, các đại biểu trao đổi về hiện trạng 

đường truyền, đặc biệt là trong khâu thiết kế 
không gian trưng bày giữa khu vực quốc tế và 
trong nước. Các ý kiến thống nhất cho rằng, 
cần có sự hài hòa, đồng bộ trong bố trí, bài trí 
gian hàng, vừa thể hiện bản sắc riêng của từng 
quốc gia, vùng miền, vừa đảm bảo tính thẩm 
mỹ, trang trọng và tôn trọng bạn bè quốc tế. 
Việc thiết kế cần thể hiện tinh thần hiếu khách, 
thân thiện và cởi mở của Nhân dân Việt Nam. 
Đồng thời, tạo không gian giao lưu, kết nối và 
quảng bá văn hóa - sản phẩm làng nghề một 
cách tinh tế, gần gũi, giúp bạn bè quốc tế cảm 
nhận rõ nét giá trị truyền thống và sự sáng tạo 
của các nghệ nhân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 
Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao sự chuẩn bị 
của các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh Festival 
cần thể hiện rõ thông điệp bảo tồn và phát triển 
làng nghề Việt Nam, khẳng định vị thế Hà Nội 
trên bản đồ thủ công mỹ nghệ thế giới. Ông yêu 
cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo từng chi tiết, từ 
hạ tầng, kết nối mạng, đến hoạt động hội thảo, 
xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường Võ Văn Hưng ghi nhận, đánh giá 
cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chuẩn 
bị chu đáo của thành phố Hà Nội trong công tác 
tổ chức. Thành phố Hà Nội đã và đang thể hiện 
vai trò đầu tàu, đại diện cho cả nước trong việc 
gìn giữ, tôn vinh và quảng bá giá trị làng nghề 
truyền thống Việt Nam đến với thế giới. Để Festival 
diễn ra thành công, Thứ trưởng đề nghị Thành 
phố tiếp tục hoàn thiện các khâu tổ chức từ bố 
cục tổng thể đến thiết kế không gian trưng bày; 
nội dung các hoạt động để đảm bảo tính hài hòa, 
sáng tạo và giàu bản sắc dân tộc, đặc biệt thể 
hiện tinh thần hiếu khách và sự trân trọng đối với 
bạn bè quốc tế. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác truyền 
thông đa nền tảng, tận dụng các nền tảng số để 
tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan 
tâm của công chúng trong nước và quốc tế. Bên 
cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn… 
trong suốt thời gian diễn ra Festival; đảm bảo 
sự kiện diễn ra thành công và để lại ấn tượng 
tốt đẹp./.

Lưu Phượng
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TUẦN LỄ QUẢNG BÁ NÔNG SẢN, SẢN PHẨM OCOP 
VÀ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI NĂM 2025

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc "Tuần lễ quảng bá 
nông sản, sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống 

Hà Nội năm 2025”.

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, 
Thương mại, Du lịch thành phố năm 2025, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức 
Chương trình "Tuần lễ quảng bá nông sản, sản 
phẩm OCOP và làng nghề truyền thống Hà Nội 
năm 2025” tại khu đô thị ParkCity Hanoi, phường 
Dương Nội. 

Chương trình "Tuần lễ quảng bá nông sản, 
sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống 
Hà Nội năm 2025” được tổ chức với quy mô 
khoảng 100 gian hàng và các không gian trưng 
bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, 
sản phẩm làng nghề truyền thống, lần đầu tiên 
được tổ chức tại Trung tâm thương mại THE 
LINC, Khu đô thị ParkCity Hanoi. Chương trình 
thu hút sự tham gia khoảng 80 tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp, HTX đến từ 18 tỉnh, thành phố 
trên cả nước như: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Hưng Yên, Điện Biên, Tuyên Quang, Đà 
Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh 
Hòa, Lào Cai,… trưng bày trên 1.000 dòng sản 
phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm 

nông nghiệp tự nhiên và hữu cơ, sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ truyền thống. Các sản phẩm 
đều đảm bảo tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng; đầy đủ bao bì, nhãn mác. Toàn bộ không 
gian Chương trình được thiết kế ấn tượng, dàn 
dựng trong không gian mở, kết hợp hài hòa giữa 
ánh sáng, sắc màu với nhiều mô hình tiểu cảnh 
độc đáo tạo điểm nhấn mới mẻ cho du khách 
tham quan, trải nghiệm.

Sự kiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt 
động quảng bá, xúc tiến tìm đầu ra cho các 
sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, thủ 
công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống; hỗ 
trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP 
kết nối giao thương, trao đổi kinh nghiệm, 
quảng bá thương hiệu, khai thác tiềm năng 
từ thị trường nội địa, tạo điểm nhấn kích cầu 
mua sắm an toàn, góp phần thực hiện có hiệu 
quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam” và hiện thực hóa mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 
Hà Nội năm 2025 đã đề ra.

Trong các ngày diễn ra Chương trình, nhiều 
hoạt động bên lề cũng được tổ chức như: Hoạt 
động trình diễn, quảng bá sản phẩm OCOP, 
trải nghiệm làm sản phẩm làng nghề truyền 
thống như: Nặn tò he, vẽ quạt giấy, vẽ tranh 
gốm,... tại các gian hàng; sự kiện Thu Xanh 
- Lành tự nhiên, các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ đặc sắc; các hoạt động kết nối giao 
thương trực tiếp.../.

Nguyễn Vàn

sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái 
tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời, giới 
thiệu các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản trong 
lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí 
nhà kính và bảo vệ môi trường đô thị.

Đại diện nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, như: 
Agritree, M.I.S, ProxSupply, Sanix Holdings, Nippon 
Koei, Kanamatsu KGK và Kanadevia Vietnam đã 
chia sẻ các giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong nhà 

máy, khu công nghiệp và các tòa nhà, góp phần 
thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, giảm phát 
thải carbon tại Hà Nội.

Hội thảo cũng mở ra cơ hội hợp tác, kết nối 
doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực 
năng lượng tái tạo và công nghệ môi trường, góp 
phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà 
Nội xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững./.

Minh Cường 
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TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC CÔNG - TƯ TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI 
VÀ CHUYỂN ĐỔI SINH KẾ BỀN VỮNG TẠI HÀ NỘI

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội 
Tạ Văn Tường phát biểu tại hội nghị.

Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội đã 
phối hợp với Tổ chức Soi Dog Foundation và Doanh 
nghiệp xã hội Truyền thông thay đổi hành vi hướng 
tới phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Vietnam) 
tổ chức Hội nghị tập huấn “Giải pháp tăng cường 
phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền 
vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt 
chó, mèo - Hướng tới đô thị an toàn, văn minh”.

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Dự án thí điểm 
mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển 
kinh tế bền vững được UBND thành phố Hà Nội 
phê duyệt ngày 24/7/2025. Dự án hướng tới mục 
tiêu góp phần thực hiện Chương trình quốc gia 
không còn ca tử vong ở người do bệnh dại vào 
năm 2030, đồng thời thúc đẩy quản lý dịch bệnh 
hiệu quả và tiếp cận các tiêu chuẩn phúc lợi 
động vật theo thông lệ quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, chia 
sẻ về các nội dung trọng tâm như: công tác quản 
lý nhà nước trong phòng, chống bệnh dại; phối 
hợp liên ngành trong kiểm soát hoạt động kinh 
doanh, vận chuyển động vật; đánh giá mối liên 
hệ giữa việc buôn bán, giết mổ chó mèo với 
nguy cơ lây lan bệnh dại; cũng như các giải pháp 
truyền thông và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền 
vững cho các hộ kinh doanh thịt chó, mèo.

Theo Hệ thống Quản lý thông tin dịch bệnh 

động vật Việt Nam (VAHIS), từ 
đầu năm đến nay bệnh dại đã 
xuất hiện tại 157 xã thuộc 24 
tỉnh, thành phố, với 323 con chó 
và mèo bị tiêu hủy. Riêng đối 
với người, cả nước ghi nhận 57 
trường hợp nghi mắc hoặc tử 
vong do bệnh dại (tính đến ngày 
8/9/2025). Những con số này 
cho thấy tình hình bệnh dại vẫn 
còn phức tạp, cần sự vào cuộc 
đồng bộ của các cơ quan chức 
năng và cộng đồng. 

Ông Nguyễn Đình Đảng, Chi 
cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú 
y Hà Nội cho biết: “Thông qua tập huấn, cán bộ 
cơ sở được nâng cao năng lực chuyên môn về 
phòng, chống bệnh dại, đồng thời được trang bị 
kỹ năng triển khai các giải pháp hỗ trợ sinh kế 
cho người dân. Đây là bước cụ thể thể hiện nỗ 
lực của ngành trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng 
và thúc đẩy phúc lợi động vật”.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng, 
chống bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh: “Phương pháp 
tiếp cận Một Sức khỏe (One Health) là nền tảng 
quan trọng để kiểm soát bệnh dại, bởi sức khỏe 
con người, động vật và môi trường luôn gắn bó 
chặt chẽ. Việc phối hợp giữa thú y, y tế và lực 
lượng thực thi pháp luật là yếu tố quyết định hiệu 
quả phòng ngừa bệnh dại”.

Bên cạnh công tác chuyên môn, chương trình 
cũng tập trung thảo luận các giải pháp truyền 
thông thay đổi hành vi và chuyển đổi sinh kế bền 
vững cho những người đang tham gia hoạt động 
buôn bán, giết mổ chó, mèo.

Chương trình tập huấn là hoạt động thiết thực 
góp phần nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường 
hợp tác công - tư và liên ngành, hướng tới mục tiêu 
xây dựng Hà Nội trở thành đô thị an toàn, nhân văn 
và phát triển bền vững, đồng thời là mô hình tham 
khảo cho các địa phương khác trong cả nước./.

Cấn Xuân Minh
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CUÙM GIA CAÀM H5N8: NGUY CÔ VAØ GIAÛI PHAÙP THUÙ Y 
TRONG KIEÅM SOAÙT DÒCH BEÄNH

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT

Đặc điểm và nguy cơ của H5N8 
Virus cúm gia cầm H5N8 thuộc nhóm virus cúm 

A, có khả năng gây chết nhanh ở gà, vịt và nhiều 
loài gia cầm khác. Tốc độ lây lan nhanh, thời gian ủ 
bệnh ngắn (chỉ từ 1 - 7 ngày) và tỷ lệ chết có thể lên 
đến 90 - 100% ở gà. Virus có thể tồn tại lâu trong 
môi trường, đặc biệt là ở nhiệt độ thấp và trong chất 
thải chăn nuôi. 

H5N8 lây lan chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp giữa 
gia cầm bệnh với gia cầm khỏe, qua chất thải, dụng 
cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển và đặc biệt 
qua chim hoang dã di cư. Sự di chuyển, buôn bán, 
vận chuyển gia cầm không kiểm dịch làm gia tăng 
nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 

Vai trò của công tác thú y trong phòng, 
chống H5N8 

Giám sát và cảnh báo dịch bệnh: Hệ thống thú 
y cơ sở cần tăng cường giám sát chủ động, lấy mẫu 
xét nghiệm tại các trại chăn nuôi, chợ gia cầm, khu 
vực gần nơi cư trú của chim hoang dã. Việc phát 
hiện sớm giúp khoanh vùng, xử lý kịp thời, tránh lây 
lan diện rộng. Mọi trường hợp gia cầm chết bất thường 
phải được báo cáo ngay để lấy mẫu xét nghiệm xác 
định nguyên nhân. 

Tiêm phòng vaccine: Tiêm phòng là biện pháp 
hiệu quả nhất để tạo miễn dịch cộng đồng cho đàn 
gia cầm. Vaccine cúm gia cầm H5N8 và các chủng 
liên quan cần được triển khai đồng loạt, đúng lịch 
và đủ liều. Ngành thú y phải thường xuyên đánh 
giá hiệu lực của vaccine, cập nhật chủng mới phù 
hợp với sự biến đổi của virus. Các cơ sở nuôi tập 
trung, vùng có nguy cơ cao phải được tiêm phòng 
bắt buộc và giám sát chặt chẽ.  

Vệ sinh, khử trùng và an toàn sinh học: Người 
chăn nuôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
trình an toàn sinh học. Chuồng trại cần được vệ 
sinh hàng ngày, phun khử trùng định kỳ bằng vôi 
bột, hóa chất được phép sử dụng. Phân, chất độn 
chuồng và nước thải phải được xử lý trước khi thải 
ra môi trường. Hạn chế tối đa người ra vào khu vực 
chăn nuôi, áp dụng quy định thay quần áo, khử 

trùng phương tiện trước khi tiếp xúc với gia cầm. 
Tách biệt đàn gia cầm mới nhập, theo dõi sức khỏe 
ít nhất 2 tuần trước khi nhập đàn chính. 

Kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển: Công tác 
kiểm dịch thú y cần được thực hiện nghiêm túc tại 
các cửa khẩu, trạm kiểm dịch và chợ buôn bán 
gia cầm. Gia cầm, sản phẩm gia cầm phải có giấy 
chứng nhận kiểm dịch trước khi vận chuyển, buôn 
bán. Việc giết mổ gia cầm phải được thực hiện tại 
các cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y, có sự giám sát 
của cán bộ chuyên môn. 

Truyền thông và nâng cao nhận thức: Người 
chăn nuôi cần được tập huấn thường xuyên về nguy 
cơ, dấu hiệu nhận biết bệnh cúm gia cầm H5N8 và 
các biện pháp phòng ngừa. Khi phát hiện dấu hiệu 
bất thường như gà chết đột ngột, giảm ăn, chảy 
nước mắt mũi, tím mào, phải báo ngay cho thú y 
để xử lý kịp thời. Việc giấu dịch, bán chạy gia cầm 
bệnh có thể làm dịch lan rộng và gây thiệt hại lớn. 

Biện pháp xử lý ổ dịch 
Khi dịch bệnh xảy ra, các biện pháp thú y khẩn 

cấp cần được triển khai: 
Khoanh vùng ổ dịch, cấm vận chuyển gia cầm 

trong và ngoài khu vực; 
Tiêu hủy gia cầm bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh 

theo hướng dẫn, xử lý môi trường bằng vôi bột, hóa 
chất sát trùng; 

Theo dõi, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm 
khỏe trong khu vực lân cận; 

Tạm dừng hoạt động mua bán gia cầm tại chợ 
trong thời gian có dịch. 

Cúm gia cầm H5N8 là mối đe dọa lớn đối với 
ngành chăn nuôi gia cầm. Để kiểm soát hiệu quả, 
cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó 
công tác thú y đóng vai trò trung tâm. Việc giám 
sát dịch bệnh, tiêm phòng, vệ sinh an toàn sinh 
học, kiểm dịch và truyền thông phải được thực 
hiện thường xuyên, nghiêm túc và có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cán bộ thú y và 
người chăn nuôi./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)
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TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN 

ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP 
Ngày 29/10/2025, UBND thành phố Hà Nội đã 

ban hành Công văn số 5794/UBND-NNMT về việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND 
ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố năm 2025 sau 
khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Theo đó, để tiếp tục triển khai thực hiện các 
nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND của HĐND Thành phố năm 2025 đảm bảo 
đúng quy định, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng 
trưởng trên 8%, UBND Thành phố giao UBND các 
xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán 
năm 2025 theo số kinh phí được giao tại Quyết định 
3368/QĐ-UBND về việc giao, điều chỉnh dự toán 
ngân sách địa phương năm 2025 khi thực hiện sắp 
xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình 
tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp để triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND năm 
2025 phù hợp với nhu cầu, sự cần thiết từ thực tiễn 
sản xuất của địa phương.

Tổ chức hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng 
chính sách và thanh, quyết toán phần kinh phí của 

năm 2025 đảm bảo đúng theo quy định, phù hợp với 
mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi 
trường chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp triển 
khai thực hiện các nội dung hỗ trợ Nghị quyết số 
08/2023/NQ HĐND năm 2025 theo nội dung hỗ trợ 
được UBND các huyện, thị xã (cũ) bàn giao; tổ chức 
hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng chính và thanh, 
quyết toán phần kinh phí của năm 2025 đảm bảo 
đúng theo quy định.

UBND các xã, phường đánh giá hiệu quả triển 
khai thực hiện Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND của 
HĐND Thành phố và ước thực hiện dự toán chi năm 
2025. Đồng thời xây dựng dự toán năm 2026 đối với 
kinh phí triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2023/
NQ-HĐND để thực hiện đối với các nhóm chính 
sách thuộc nhiệm vụ chi cấp của cấp huyện trước 
đây (gồm nội dung quy định tại Điều 4; khoản 2,3 
Điều 8; khoản 2 Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 13 
và Điều 14 Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND)./.

NT (TH) 

NHAØ NOÂNG & DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT

1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 11/11, ảnh hưởng của rìa Tây nam lưỡi 

cao lạnh lục địa suy yếu, hội tụ gió trên cao hoạt 
động yếu. Từ ngày 12 - 17/11, áp cao lạnh lục địa 
tăng cường mạnh trở lại, sau có cường độ ổn định 
và suy yếu dần. Khoảng từ ngày 18 - 20/11 ảnh 
hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường sau có 
cường độ ổn định, riêng ngày 20/11 kết hợp với 
hội tụ gió trên cao.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 11/11: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió 

Đông nam cấp 2. Đêm trời lạnh.

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 11 năm 2025)

Từ ngày 12 - 19/10: Mây thay đổi, ngày nắng, 
đêm không mưa, gió chuyển hướng Đông bắc cấp 
2 - 3, từ đêm 13/11 trời chuyển rét vào đêm và sáng. 

Ngày 20/11: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. 
Gió Đông bắc cấp 2. Đêm trời rét.

Nhiệt độ trung bình: 21,5 - 22,50C.
Nhiệt độ cao nhất: 26 - 280C.
Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 180C.
Lượng mưa phổ biến: 5 - 15 mm.
Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.
Tổng số giờ nắng: 40 - 45 giờ./.  

  Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ 

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 11
1. Cây trồng, bảo vệ thực vật
- Thu hoạch lúa mùa muộn, trồng các cây vụ 

đông còn thời vụ như: Khoai tây, su hào và các 

loại rau ăn lá. Giống khoai tây: Diamond, Solara, 
Marabel, Bellarosa... Ứng dụng kỹ thuật trồng 
khoai tây làm đất tối thiểu, bón phân, chăm sóc 
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HÀNG TRĂM NGHỆ NHÂN QUY TỤ 
TẠI LỄ HỘI VINH DANH LÀNG NGHỀ HÀ NỘI 2025

"Lễ hội vinh danh làng nghề năm 2025" sẽ 
chính thức diễn ra từ ngày 27 đến 30/11/2025, tại 
xã Phú Xuyên (thành phố Hà Nội), do Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội phối hợp cùng UBND xã 
Phú Xuyên tổ chức. Đây là sự kiện văn hóa - du 
lịch - thương mại đặc sắc nhằm tôn vinh bàn tay 
tài hoa của nghệ nhân, quảng bá tinh hoa nghề 
truyền thống và kết nối phát triển kinh tế nông 
thôn Hà Nội.

Với hơn 130 gian hàng, lễ hội quy tụ hàng 
trăm nghệ nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, 
chủ thể OCOP đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành 
trên cả nước. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng 
những sản phẩm thủ công tinh xảo, đặc sản 
vùng miền, sản phẩm OCOP tiêu biểu, cùng 
các không gian sáng tạo, trưng bày nghệ thuật 
làng nghề được thiết kế công phu và mang đậm 
dấu ấn văn hóa Việt.

Ngoài hoạt động trưng bày, quảng bá sản 
phẩm, Chương trình còn tổ chức các hoạt động 

khác như: Phối hợp với UBND xã Phú Xuyên tổ 
chức các hoạt động Nghi lễ Tế tổ nghề, đấu giá 
các sản phẩm tiêu biểu ủng hộ các quỹ phúc 
lợi của xã…; chương trình livestream giới thiệu 
sản phẩm; trình diễn sản phẩm nghề truyền 
thống, sản phẩm OCOP; các hoạt động quảng 
bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; vinh danh làng 
nghề, nghệ nhân tiêu biểu đã có đóng góp lớn 
trong việc bảo tồn và phát triển làng nghề của địa 
phương; hoạt động trình diễn, giới thiệu và trải ng-
hiệm thực tế làm sản phẩm thủ công; check - in tại 
các khu tiểu cảnh...

 “Lễ hội vinh danh làng nghề năm 2025” 
không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa và 
tri ân những người giữ hồn nghề, mà còn là 
cơ hội kết nối giao thương, phát triển du lịch 
làng nghề, góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô 
Hà Nội sáng tạo, thanh lịch, đậm đà bản sắc 
truyền thống./.

MH (TH)

đúng kỹ thuật để đạt năng suất và hiệu quả kinh 
tế cao.

- Chăm sóc tốt cây vụ đông, chủ động chống hạn 
cho ngô, lạc, đậu tương và các cây rau màu khác.

- Phòng trừ sâu cuốn lá, sâu khoang, sâu xanh,... 
trên đậu tương; bệnh xoăn lá, bệnh chết xanh, bệnh 
sương mai, dòi đục lá, sâu đục quả hại cà chua; 
bệnh sương mai, xoăn lá, sâu khoang, nhện trắng 
hại khoai tây; sâu xanh, sâu tơ, rệp, bọ nhảy, bệnh 
cháy lá, bệnh đốm vòng, sương mai hại cải bắp, su 
hào; bệnh đốm lá, sâu đục thân, đục bắp hại ngô, 
bệnh đốm lá, sâu đục nụ, bệnh phấn trắng hại cây 
hoa hồng, hoa cúc. 

2. Chăn nuôi, thú y
- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh chặt 

chẽ và phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm. 
Thực hiện tốt chăn nuôi an toàn sinh học.

- Các cơ sở cung cấp con giống, ấp trứng cần 
chuẩn bị tốt cả về số lượng, chất lượng đủ để cung 
cấp cho chăn nuôi phục vụ thực phẩm tết nguyên 
đán và các lễ hội đầu xuân.

- Vệ sinh, xử lý môi trường, tẩy uế chuồng trại, 
chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, gia cầm đề 

phòng các bệnh dễ mắc trong mùa đông như các 
bệnh đường hô hấp. Tiêm phòng bổ sung vắc xin 
cho đàn gia súc, gia cầm.

- Tăng cường phòng chống rét cho đàn vật nuôi; 
dự trữ thức ăn cho gia súc trong mùa hanh khô.

- Vệ sinh tiêu độc chuồng trại, các cơ sở giết mổ 
chế biến động vật, sản phẩm động vật, các ổ dịch 
cũ nơi thu gom rác thải… đề phòng các bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm như: Cúm gia cầm, dịch tả lợn 
Châu Phi, lở mồm long móng gia súc,... tái phát. 

3. Thủy sản
- Nuôi vỗ béo giai đoạn 1 đối với cá mè trắng, mè 

hoa, trắm cỏ. Nuôi vỗ ba ba.
- Thu hoạch thương phẩm đối với 1 số loài chịu 

lạnh kém: Rô phi, rô đồng, cá lóc, cá chim trắng, 
tôm càng xanh.

- Chuẩn bị phương án phòng chống rét cho 1 số 
loài cá, tôm: Chim trắng, rô phi, tôm càng xanh, cá 
quả,... nuôi qua đông.

- Tiếp tục các biện pháp phòng bệnh cho các 
loài động vật thủy sản chưa thu hoạch được hoặc 
để nuôi qua đông./.

TTKN
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PHÚC LỘC DỒN SỨC CHO VỤ ĐÔNG
Không chỉ dựa vào kinh nghiệm, vụ đông năm 

nay còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ 
khi chính quyền xã Phúc Lộc triển khai nhiều hỗ 
trợ nhằm mục tiêu sản xuất hiệu quả, bền vững 
và mang lại thu nhập cao cho người dân.

Những ngày cuối tháng 10/2025, tại Phúc Lộc, 
không khí lao động trên đồng ruộng vô cùng rộn 
ràng, khẩn trương. Khắp các thửa ruộng, màu 
xanh non của rau màu vụ đông thay thế cho màu 
vàng của lúa mới gặt. Tiếng cười nói, tiếng máy 
làm đất rộn ràng cả vùng quê. Tại cánh đồng Bắc 
Võng Ngoại và Nam Võng Ngoại, nhiều ruộng 
bắp cải đã bắt đầu cuốn bẹ, su hào đang trong 
giai đoạn hình thành củ; những vạt cà chua sớm 
đã trổ hoa. Đặc biệt, nắm bắt nhu cầu thị trường 
cuối năm, nhiều hộ dân tập trung xuống giống 
hành củ và hành ăn lá.

Bà Lê Thị Điễn (thôn Bắc Võng Ngoại) đang 
nhanh tay thu hoạch sả trên thửa ruộng, phấn 
khởi cho biết: “Tôi đang làm 2 sào ruộng, trong 
đó 1 sào trồng sả và 1 sào trồng hành. Trồng 
cây sả này lợi lắm, không phải dùng thuốc sâu, 
không tốn công làm cỏ, mà trồng một lần có thể 
thu hoạch trong nhiều năm. Còn với cây hành, 
thời điểm này đang được giá. Một vụ hành chỉ 
kéo dài khoảng 60 ngày, nhưng có thể mang lại 
thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng/sào. Nếu thời 
tiết thuận lợi, mỗi năm tôi cũng thu được hơn 100 
triệu đồng từ 2 sào ruộng".

Gia đình bà Bùi Thị Huy (thôn Nam Võng 
Ngoại) đang tập trung toàn lực cho 7 sào ruộng. 
Bà Huy cho biết, vụ đông năm nay đến sớm hơn 
mọi năm. Gia đình bà trồng 4 sào hành, diện tích 
còn lại dành cho bắp cải, su hào và cà chua. 
“Nhà tôi có máy làm đất nên cũng đỡ vất vả, 
giảm được nhiều công lao động. Hành đang được 
giá, thương lái vào tận nơi để mua với giá 40.000 
đồng/kg, trong khi thời điểm bình thường chỉ bán 
được 20.000 đồng/kg”.

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn luôn tiềm 
ẩn nhiều rủi ro. Bà Bùi Thị Huy cho biết, đợt mưa 
lớn vừa qua đã khiến gia đình bà bị thiệt hại nặng. 
“Mọi năm trồng rau thu hoạch được nhiều, nhưng 
năm nay mưa ngập nên hỏng hết”, bà Huy xót xa. 
Đây không chỉ là khó khăn của riêng gia đình bà 

Bùi Thị Huy. Người dân rất mong muốn Nhà nước 
quan tâm, đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương 
thủy lợi nội đồng để việc tiêu thoát nước được tốt 
hơn, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Theo kế hoạch, vụ đông 2025, xã Phúc Lộc 
phấn đấu gieo trồng 467,3 ha cây trồng các loại. 
Cụ thể, xã dự kiến trồng 79 ha ngô, 58,5 ha đậu 
tương và hơn 305 ha rau màu, hoa, cây gia vị, 
dược liệu... Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn 
Thu cho biết, vụ đông 2025 được xác định là vụ 
sản xuất quan trọng nhất trong năm, mang lại ý 
nghĩa kinh tế lớn, là thước đo năng lực tổ chức sản 
xuất, điều hành của cả hệ thống chính trị cơ sở. 
Mục tiêu của xã là tổ chức sản xuất hiệu quả, bền 
vững, mang lại thu nhập thực chất cho nông dân...

Để đạt mục tiêu này, xã tập trung đẩy mạnh 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng các vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp an 
toàn, ứng dụng công nghệ cao. UBND xã đã yêu 
cầu các thôn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 
cán bộ nông nghiệp phải bám sát đồng ruộng, 
hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, tranh thủ tối 
đa thời vụ. Xã tích cực triển khai các mô hình 
sản xuất rau an toàn, đậu tương VietGAP, ngô 
thực phẩm chất lượng cao gắn liền với tiêu thụ 
sản phẩm. 

Đáng chú ý, Phúc Lộc đang có bước đi đột 
phá khi quyết tâm phát triển mạnh thương mại 
điện tử trong nông nghiệp. Xã đang tiến hành xây 
dựng Fanpage "Phúc Lộc online" để quảng bá 
sản phẩm. Cùng với đó, xã hỗ trợ đưa sản phẩm 
OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và 
nông sản địa phương lên các sàn thương mại 
điện tử lớn. Để khuyến khích sản xuất, xã Phúc 
Lộc triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ cụ thể. 
Xã hỗ trợ giống cây trồng vụ đông ngắn ngày, 
chất lượng cao, ưu tiên các vùng chuyển đổi và 
vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Bên cạnh đó, 
xã hỗ trợ vật tư diệt chuột, thuốc bảo vệ thực vật 
sinh học, hướng dẫn nông dân các biện pháp 
phòng trừ tổng hợp IPM… Đặc biệt, xã sẽ có cơ 
chế khích lệ, khen thưởng kịp thời cho hộ có doanh 
thu cao và những thôn có tỷ lệ diện tích gieo trồng 
vụ đông lớn nhất./.

NT (Theo Báo HNM)
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP
Câu hỏi: Cách khắc phục hiện tượng khô chân 

ở gà?
Trả lời: 
Hiện tượng gà bị khô chân ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khỏe, khả năng tăng trưởng và hiệu quả chăn 
nuôi. Nếu không được phát hiện và xử lý sớm sẽ gây 
hậu quả nghiêm trọng, thậm chí làm chết gà hàng loạt.

Nguyên nhân
Ở mỗi giai đoạn sẽ có từng nguyên nhân cụ thể 

dẫn đến bệnh khô chân ở gà.
Gà con mới nở nếu bị vận chuyển xa trong điều 

kiện nhiệt độ không ổn định, thiếu nước có thể 
nhanh chóng bị suy nhược dẫn đến khô chân.

Gà con dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống. Nếu 
chất độn chuồng ẩm ướt, không thay thường xuyên, 
sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển.

Gà không được cung cấp đủ nước sạch, ăn 
không đủ chất hoặc bị lạnh sẽ nhanh chóng yếu và 
khô chân.

Trường hợp gà trưởng thành có triệu chứng khô 
chân thì nguyên nhân có thể do là thiếu nước hoặc 
vấn đề dinh dưỡng. Chế độ ăn uống không phù hợp 
khiến cho gà bị thiếu hoặc mất cân bằng dinh dưỡng. 
Gà ăn quá nhiều chất cơ, có hiện tượng bị bội thực 
thức ăn, nước uống hoặc bị nghẽn đường ruột, nấm 
diều… cũng sẽ có khả năng cao bị khô chân.

Trong quá trình nuôi không thực hiện đúng lịch 
tiêm vaccine hoặc thuốc để phòng bệnh thương 
hàn, bạch lỵ… Bởi, khô chân cũng là một trong 
những biểu biện của gà mắc bệnh thương hàn, bệnh 
newcastle (bệnh gà rù), bệnh tụ huyết trùng, bệnh 
bạch lỵ ở gà con…

Triệu chứng
Gà thường di chuyển ít, kém hoạt bát, không 

ăn nhiều như bình thường. Gà ủ rũ, hai mắt nhắm 
nghiền, ít vận động, đứng xù lông một chỗ, bỏ ăn. 
Chân và các cơ bị teo lại do mất nước, phần da chân 
khô quắt, gầy gò.

Đối với gà con, ngoài một số biểu hiện ở trên thì 
khi mới nở và trong giai đoạn đầu nuôi úm, chúng sẽ 
đi lại nhanh nhẹn, hoạt bát, ăn nhiều. Nhưng chỉ sau 
vài ngày thì bỏ ăn, nằm im một chỗ, đứng co rúm lại, 
mắt nhắm nghiền.

Bệnh có thể xuất hiện ở gà con ngay sau khi 
úm hoặc ở gà trưởng thành khi đã đạt trọng lượng 
khoảng 1 kg trở lên. Nếu không xử lý kịp thời, bệnh 

có thể khiến gà bỏ ăn, lười vận động, chậm lớn, 
thậm chí tử vong.

Xử lý
Với gà mới nở, nếu gà không có bất kỳ dấu hiệu 

bệnh nào khác thì người nuôi cần:
- Cách ly riêng những con có biểu hiện bị bệnh 

khô chân để tiện cho việc theo dõi, điều trị, phòng 
trừ trường hợp lây lan sang cả đàn.

- Duy trì nhiệt độ úm thích hợp, kiểm tra những 
biểu hiện hàng ngày của gà trong chuồng úm, tránh 
tình trạng quá nhiệt. Duy trì khoảng 60 - 100 con gà/
bóng tùy theo mùa, bóng đen treo cách cách mặt 
đất từ 50 - 60cm.

- Không nên úm gà với mật độ quá cao, đồng 
thời thay đổi diện tích úm theo từng ngày tuổi phát 
triển của gà con.

- Treo máng uống đúng cách, đủ số lượng, 
thường thì với 400 con gà con sẽ cần 6 bình uống 
2 - 4 lít nước.

- Thức ăn cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, 
cung cấp đủ chất đạm (tỷ lệ % chất đạm trong thức 
ăn sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu dinh dưỡng của mỗi 
giai đoạn phát triển).

Đối với gà trưởng thành, dùng kháng sinh phù 
hợp theo chỉ dẫn thú y. Có thể sử dụng thuốc kháng 
sinh như Pharmequin, Pharamox, Ampicol liều 
lượng 1 g/1 lít nước sạch pha vào nước uống của gà. 
Cần duy trì liên tục từ 4 - 5 ngày đêm để khống chế 
sự lây lan của vi khuẩn.

Phòng bệnh
Nuôi với mật độ được khuyến cáo để đảm bảo 

không khí lưu thông tốt nhất cho đàn gà.
Cung cấp nước sạch đầy đủ, đặc biệt vào mùa hè.
Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo 

chất lượng, số lượng, không bị ôi thiu ẩm mốc, không 
nhiễm bệnh… Cân đối khẩu phần ăn, đảm bảo đủ 
dinh dưỡng cho gà ở từng giai đoạn phát triển.

Bổ sung vitamin, điện giải định kỳ, đặc biệt sau 
khi úm hoặc khi thời tiết thay đổi.

Giữ chuồng trại sạch sẽ, khô thoáng, có chế độ 
thay chất độn chuồng thường xuyên.

Quản lý vận chuyển gà con đúng kỹ thuật, giảm 
stress và hạn chế nhiễm khuẩn.

Thực hiện quy trình phòng bệnh bằng vaccine 
theo tuổi, liều lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)
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Sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan 
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
xã Phù Đổng. Những năm qua, nông dân xã tích 
cực thực hiện sản xuất nông nghiệp theo quy 
hoạch, từng bước chuyển dịch theo hướng nông 
nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, cho hiệu 
quả kinh tế cao.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Đổng Nguyễn 
Trọng Tính cho biết, xã đã phát triển 3 vùng sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, 5 mô hình 
phát triển nông nghiệp, làng nghề kết hợp với 
giáo dục, du lịch, trải nghiệm, như: Sinh thái 
giáo dục trải nghiệm Phù Đổng Green Park, 
vùng trồng rau an toàn khu vực Yên Thường… 
Đặc biệt, đối với nghề trồng hoa giấy cây cảnh, 
xã Phù Đổng tự hào là “thủ phủ” hoa giấy của 
miền Bắc với bản sắc riêng có.

Điển hình, gia đình anh Trần Đình Huy ở thôn 
Phù Đổng 3 thực hiện mô hình trồng hoa giấy với 
hơn 1 mẫu trồng 800 cây giống và 3 mẫu trồng 
3.000 cây hoa giấy phôi, thành phẩm. Anh Huy 
cho biết, gia đình trồng các loại hoa giấy ta, hoa 
giống Thái, Mỹ, cẩm thạch, hoa có các màu đỏ, 
vàng chanh, vàng cam, hồng, trắng, tím. Riêng 
hoa giấy Mỹ do có thân lớn, nên chủ yếu được 
trồng để lấy thân cây ghép với hoa giấy Thái, tạo 
nên cây dáng bonsai cao gần 1m với nhiều màu 
sắc rực rỡ, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hoa giấy thành phẩm của anh Huy được tạo 
thành hình ô bàn trà, trái tim, cổng, dáng tròn, 
dáng lùm tự nhiên. Những cây hoa giấy nhỏ, 
khoảng 1 năm tuổi có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/
cây, những cây từ 2 đến 3 năm tuổi trở lên, giá dao 
động từ 1 - 4 triệu đồng/cây.

Trước yêu cầu phát triển nông nghiệp theo 
hướng sinh thái, hiện đại, thông minh và bền vững, 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, 
kỹ năng, tư duy làm kinh tế và năng lực tổ chức 
sản xuất nông nghiệp cho hội viên, nông dân được 
Hội Nông dân xã quan tâm.

Trong vài năm trở lại đây, Hội chủ động phối 
hợp, tổ chức cho 4.000 lượt hội viên, nông dân 
tham gia các đợt tập huấn, tiếp cận tiến bộ khoa 
học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; 8 
buổi tham quan, học tập mô hình sản xuất nông 
nghiệp hiệu quả; vận động hội viên nông dân giúp 
nhau về cây giống, kỹ thuật trồng hoa cây cảnh. 

Hội cũng tổ chức 4 hội nghị tọa đàm về nâng cao 
chất lượng cắt ghép trên cây hoa giấy, lai tạo màu 
hoa mới trên hoa giấy, đăng ký logo nhận biết hoa 
giấy Phù Đổng với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và 
đã được công nhận năm 2024.

Đồng thời, Hội Nông dân xã Phù Đổng khuyến 
khích hội viên nông dân sản xuất rau an toàn, theo 
tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng mô hình chuỗi liên 
kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn... Trong 
đó phải kể đến mô hình sản xuất rau trên tổng 
diện tích 4 ha của gia đình anh Trần Bảo Châu ở 
thôn Xuân Dục. Từ năm 2022, anh Châu thực hiện 
mô hình trồng rau trong nhà lưới, gồm: Cải ăn lá 
các loại, su hào, cải bắp, đậu bắp, ngô, khoai tây 
vụ đông trên diện tích 1 ha ở khu đồng Soi Trại. 
Đến đầu năm 2025, anh Châu tiếp tục mở rộng 
diện tích trồng rau thêm 3 ha tại khu Đồng Thấp. 
Mô hình đang tạo việc làm thường xuyên cho 8 
lao động với thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng và 
khoảng 5 - 7 lao động thời vụ.

Anh Châu chia sẻ thêm: Mỗi năm gia đình trồng 
được từ 3 - 6 lứa rau, củ tùy loại, sản xuất theo tiêu 
chuẩn an toàn. Do có đơn vị ký hợp đồng bao tiêu 
sản phẩm rau, củ, nên anh Châu không phải lo 
tìm đầu ra. Hằng tháng, đơn vị bao tiêu lấy mẫu 
sản phẩm rau, mẫu đất để kiểm tra chất lượng, độ 
an toàn và dinh dưỡng. Mô hình trồng rau của gia 
đình tạo được uy tín với khách hàng, nên doanh 
thu đạt hơn 800 triệu đồng/ha/năm.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Đổng Nguyễn 
Trọng Tính thông tin thêm: Hội đang khuyến khích, 
hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, sản xuất nông nghiệp 
xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thay đổi tư duy từ sản 
xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông 
nghiệp gắn với nhu cầu thị trường; vận động hội 
viên sản xuất theo quy hoạch sử dụng đất, quy 
hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, bảo 
đảm theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và đáp 
ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, Hội động viên 
các hội viên nông dân xã tích cực chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng có giá trị kinh tế, có tính cạnh tranh 
cao; chuyển đổi theo hướng sản xuất nông nghiệp 
sạch, nông nghiệp đô thị sinh thái, ứng dụng công 
nghệ cao, xây dựng và phát triển thương hiệu sản 
phẩm nông sản, qua đó giúp nâng cao thu nhập và 
chất lượng đời sống nông dân./.

NT (Theo Báo HNM)

Gương sản xuất điển hình 
NHỮNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO Ở XÃ PHÙ ĐỔNG
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THÒ TRÖÔØNG ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG

* Thò tröôøng theá giôùi:
XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM, THỦY SẢN VƯỢT 58 TỶ USD

Đối với các mặt hàng lương thực: Nhìn chung, 
trên thị trường giá bán lẻ các mặt hàng gạo duy trì ổn 
định trong khi lượng tiêu thụ không tăng, đồng thời 
nguồn cung luôn dồi dào. Tại chợ và cửa hàng bán 
lẻ giá một số mặt hàng gạo đang phổ biến như sau: 
Gạo tám Thái có giá phổ biến từ 21.000 - 23.000đ/
kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 21.000 - 
23.000đ/kg, gạo Bắc thơm có giá bán dao động 
quanh mức từ 17.000 - 18.000đ/kg, gạo J02 có giá 
từ 20.000 - 22.000đ/kg; gạo nếp cái hoa vàng có giá 
bán phổ biến từ 30.000 - 33.000đ/kg. Bên cạnh đó, 
giá bán lẻ một số mặt hàng đậu, đỗ phổ biến như 
sau: Đậu xanh tách vỏ có giá 50.000 - 55.000đ/kg, 
đậu đen giá bán dao động từ 70.000 - 75.000đ/kg, 
đậu đỏ có giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, lạc nhân giá 
phổ biến 65.000 - 70.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Trong tuần 
qua, giá lợn hơi tiếp tục duy trì đà giảm, mức giảm 
khoảng 1.000 - 2.000đ/kg so với tuần trước đó, hiện 
giá lợn xuất chuồng tại một số trang trại ở Hà Nội ghi 
nhận giá bán từ 52.000 - 53.000đ/kg. Tại các chợ, 
mặt hàng thịt lợn có giá bán dao động như sau: Thịt 
lợn mông sấn có giá từ 100.000 - 110.000đ/kg; thịt 
lợn ba chỉ giá từ 130.000 - 135.000đ/kg, xương sườn 
có giá từ 100.000 - 120.000đ/kg; mặt hàng thịt bò có 
giá bán ổn định quanh mức từ 260.000 - 280.000đ/
kg; gà ta hơi vẫn được duy trì với lượng tiêu thụ ổn 
định, giá của mặt hàng này giữ ổn định quanh mức 
tư 125.000 - 140.000đ/kg (tùy theo khu vực), thịt vịt 
nguyên con làm sẵn có giá từ 80.000 - 90.000đ/kg, 
thịt ngan cũng có giá bán từ 95.000 - 100.000đ/kg 
(tùy theo khu vực). Bên cạnh đó giá bán các mặt 
hàng thủy hải sản duy trì ổn định như sau: Cá chép 
có giá từ 65.000 - 70.000đ/kg, cá trắm trắng có giá 
từ 65.000 - 75.000đ/kg, cá quả có giá từ 120.000 - 

130.000đ/kg, cá rô phi có giá từ 50.000 - 55.000đ/kg, 
ngao có giá 25.000 - 30.000đ/kg, cua đồng có giá từ 
200.000 - 230.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tại các chợ, 
nguồn cung các mặt hàng rau xanh có tăng, tuy nhiên 
giá nhiều mặt hàng rau, củ, quả vẫn duy trì giá bán 
cao do đang là thời điểm giao mùa, lượng rau vụ hè 
thu đã vào cuối vụ trong khi lượng rau vụ đông vẫn 
còn hạn chế. Giá bán lẻ một số mặt hàng rau xanh 
đang dao động như sau: Rau ngót, rau mùng tơi có 
giá từ 13.000 - 16.000đ/mớ, rau cải ngọt, cải mơ, cải 
chíp có giá bán từ 30.000 - 35.000đ/kg, rau muống 
có giá 10.000 - 15.000đ/mớ, cà chua có giá 35.000 
- 45.000đ/kg, dưa chuột có giá phổ biến 25.000đ/kg, 
mướp có giá 20.000 - 25.000đ/kg, bí xanh có giá từ 
20.000 - 22.000đ/kg, su hào có giá khoảng 10.000đ/
củ,... Đối với giá bán lẻ các mặt hàng trái cây duy trì ổn 
định. Cụ thể: Hồng ngâm có giá từ 40.000 - 45.000đ/
kg, lựu đang có giá 50.000 - 55.000đ/kg, dưa hấu 
miền Nam có giá 20.000 - 25.000đ/kg, xoài cát chu có 
giá 45.000 - 50.000đ/kg, ổi có giá từ 30.000 - 35.000đ/
kg, thanh long ruột trắng có giá 40.000 - 45.000đ/kg, 
quýt quả nhỏ có giá 40.000 - 45.000đ/kg,…

Về vật tư nông nghiệp: Tại một số cửa hàng, 
đại lý, giá bán lẻ các mặt hàng vật tư, phân bón tiếp 
tục giữ ổn định Trên thị trường giá bán các mặt hàng 
vật tư, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật duy trì ổn 
định, cụ thể: Đạm Ure nội có giá bán dao động từ 
14.000 - 15.000đ/kg, phân đạm Ninh Bình đang có 
giá dao động từ 13.000 - 13.500đ/kg; NPK Văn Điển 
5.10.3 giá bán 6.500 - 7.000đ/kg, Kali có giá phổ 
biến từ 14.000 - 16.000đ/kg; lân Văn Điển có giá 
6.000 - 6.500đ/kg; các mặt hàng thuốc bảo vệ thực 
vật duy trì ổn định,.../.

NB (TH)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu 
nông, lâm, thủy sản tháng 10 đạt gần 6 tỷ USD, đưa 
tổng kim ngạch 10 tháng lên 58,13 tỷ USD, tăng gần 
13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực tăng trưởng đến từ nhóm cà phê, rau, 
quả, gỗ và thủy sản. Trong đó, cà phê đạt 7,41 tỷ USD 
trong 10 tháng, tăng gần 62%, nhờ giá xuất khẩu bình 
quân cao nhất nhiều năm - lên 5.653 USD mỗi tấn. 

Trong khi đó, rau quả xuất khẩu 10 tháng đạt 7,09 
tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, Trung 
Quốc chiếm hơn 60% tổng kim ngạch. Xuất khẩu 

sang Mỹ và các thị trường cao cấp cũng mở rộng khi 
doanh nghiệp trong nước cải thiện năng lực đáp ứng 
tiêu chuẩn kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.

Nhìn chung xuất khẩu mở rộng tại hầu hết khu vực. 
Châu Á chiếm gần một nửa tổng kim ngạch, trong khi 
châu Âu và châu Phi tăng lần lượt 37,5% và hơn 80%. 
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả này nhờ 
giá nông sản thế giới duy trì ở mức cao, doanh nghiệp 
đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và 
tận dụng các hiệp định thương mại tự do./.

NT (Theo vinanet.vn)
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GIAÙ CAÛ THÒ TRÖÔØNG
GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI MỘT SỐ CHỢ  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
Ngày 07 tháng 11 năm 2025                                     (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng 
và quy cách

Chợ
Quảng 
Oai - 

Quảng 
Oai

Chợ
Hà Đông-
Hà Đông

Chợ Nghệ - 
Sơn Tây

Chợ 
Vân Đình-
Vân Đình

 Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Hồng Vân

Chợ 
Tứ Hiệp - 
Thanh Trì

Chợ 
Ngọc Lâm 

- Bồ Đề

Chợ 
Sấu Giá-
Dương 

Hòa

 Chợ Cổ Bi - 
Gia Lâm

1 Lúa Khang Dân 10.500 11.000 11.000 11.000 11.000 11.500 10.000 11.000

2 Gạo Khang dân 17.200 18.000 17.000 17.500 17.500 17.500 18.000 18.000 17.000 17.500

3 Gạo bắc thơm 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

4 Gạo J02 21.500 22.000 20.500 21.500 21.000 22.500 22.000 21.000

5 Gạo Điện Biên 21.000 22.500 21.000 22.000 21.000 22.000 23.000 23.000 21.000 22.000

6 Gạo Hải Hậu 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 22.500 22.500 22.500 21.000 22.000

7 Gạo tám Thái 21.000 23.000 23.000 22.500 22.000 22.500 23.000 23.000 21.500 23.000

8
Gạo nếp cái 
hoa vàng 31.000 32.000 32.000 31.000 30.500 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000

9 Gạo nếp cẩm 38.000 40.000 38.000 38.000 38.000 38.000 40.000 38.000 40.000

10 Đậu tương 32.000 30.000 30.000 32.000 31.000 33.000 31.000 32.000

11 Đậu xanh có vỏ 46.000 45.000 48.500 45.000 45.000 50.000 50.000 46.000 45.000

12 Lạc nhân 70.000 70.000 70.000 65.000 65.000 65.000 70.000 70.000 65.000 70.000

13 Đậu đen 70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000 70.000

14 Ngô hạt 10.000 11.000 9.500 10.500 10.000 10.000 10.500 10.500 9.500 11.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                Ngày 07 tháng 11 năm 2025                                             (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và
quy cách

Xã
Quảng 

Oai

Phường
Hà Đông

Phường 
Sơn Tây

Xã 
Vân Đình

Xã 
Đan 

Phượng

Xã 
Hồng Vân

 Xã
 Thanh 

Trì

Phường 
Bồ Đề

Xã 
Dương 

Hòa

Xã 
Gia Lâm

1 Đạm urê 14.000 15.000 15.000 14.000 14.000 14.000 15.000 15.000 14.000 14.000

2
NPK 5-10-3
Văn Điển 6.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.500 7.000 6.500 7.000

3 Kali 15.500 14.000 15.500 15.000 15.000 15.000 16.000 15.500 14.500 14.000

4 Lân Văn Điển 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.000 7.000

5 Lúa giống 
Khang dân 26.000 25.000 25.000 26.000 25.000 25.000 25.000 26.000

6
Lúa giống 
Thiên Ưu 8 38.500 40.000 40.000 38.000 39.000 38.000 40.000 38.000

7
Lúa giống 
Bắc thơm 34.000 33.000 34.000 30.000 33.000 33.000 33.000

8 Lúa nếp 97 25.000 26.000 25.000 27.000 27.000 27.000 27.000

9 Giống cây mít
siêu sớm (cây) 60.000 60.000 55.000 60.000 60.000 50.000 60.000 50.000 50.000 50.000

10
Giống cây
xoài (Cát, 
Đài Loan)(cây)

45.000 45.000 50.000 45.000 65.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

11 Giống cây
na Thái (cây) 45.000 45.000 45.000 65.000 45.000 50.000 40.000 45.000 45.000

12 Giống cây
bưởi Diễn (cây)

40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000

13
Cây chanh
tứ quý
không hạt (cây)

45.000 45.000 55.000 40.000 55.000 50.000 45.000 45.000

14 Ổi Đài Loan 45.000 45.000 45.000 55.000 45.000 50.000 50.000 40.000 45.000

15 Nhãn
chín muộn 50.000 50.000 45.000 50.000 55.000 45.000 50.000 50.000 45.000 50.000

16
Lợn giống
siêu (7 - 8kg)
(con)

2.400.000 2.400.000 2.300.000 2.400.000 2.400.000

17 Vịt giống
lai bơ (con) 17.000 18.000 17.000 17.000 20.000 18.000 17.000

18 Giống ngan
Pháp (đực) (con)

25.000 26.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

19 Giống gà Mía 
(con)

15.000 16.000 15.000 13.000 15.000 14.000 14.000 15.000 15.000

20 Giống gà
ta lai (con) 13.000 14.000 12.000 12.000 12.000 12.000 13.000 12.000 12.000
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TT
Mặt hàng và

quy cách

Chợ
Quảng Oai 

- Quảng 
Oai

Chợ
Hà Đông-
Hà Đông

Chợ Nghệ 
- Sơn Tây

Chợ 
Vân Đình-
Vân Đình

 Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Hồng Vân

Chợ Tứ 
Hiệp - 

Thanh Trì

Chợ 
Ngọc Lâm 

- Bồ Đề

Chợ 
Sấu Giá-
Dương 

Hòa

 Chợ Cổ Bi - 
Gia Lâm

1 Thịt lợn mông sấn 105.000 115.000 110.000 100.000 110.000 110.000 110.000 115.000 100.000 110.000

2 Thịt lợn nạc thăn 125.000 130.000 120.000 130.000 130.000 125.000 130.000 130.000 110.000 125.000

3 Thịt lợn ba chỉ 130.000 135.000 130.000 130.000 130.000 130.000 135.000 135.000 130.000 130.000

4 Thịt bò thăn 270.000 280.000 260.000 270.000 260.000 280.000 280.000 280.000 260.000 280.000

5 Thịt bò mông 250.000 230.000 250.000 270.000 250.000 260.000 280.000 290.000 225.000 250.000

6 Gà ta hơi 125.000 140.000 130.000 125.000 125.000  125.000 140.000 140.000 125.000 130.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn

160.000 180.000 165.000 150.000 160.000 155.000 160.000 160.000 150.000 160.000

8 Gà 
công nghiệp hơi

 45.000 50.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 50.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn

75.000 65.000 65.000 70.000 65.000 70.000 70.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi 70.000   75.000 75.000 70.000 75.000 70.000 75.000 75.000 70.000 75.000

11 Vịt nguyên con
 làm sẵn 80.000 90.000 85.000 85.000 80.000 80.000 90.000 90.000 80.000 90.000

12 Ngan hơi 70.000 80.000 75.000 76.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

13 Ngan nguyên con 
làm sẵn 90.000 100.000 95.000 90.000 90.000 90.000 95.000 100.000 95.000 95.000

14 Trứng gà ta (quả) 4.500 5.000 4.500 4.300 4.200 5.000 4.500 5.000 5.000 4.500

15 Trứng vịt (quả) 3.500 3.600 3.500 3.500 3.500 3.500 3.800 3.800 3.600 3.500

16 Cá chép >1kg 65.000 70.000 65.000 65.000 65.000 65.000 70.000 70.000 65.000 65.000

17 Cá trắm >2kg 65.000 70.000 65.000 65.000 65.000 68.000 75.000 75.000 65.000 65.000

18 Cá quả 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 130.000 120.000 120.000

19 Ngao 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000

20 Tôm  sú 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000

21 Cua  đồng 200.000 230.000 200.000 200.000 200.000 200.000 220.000 220.000 200.000 200.000

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ CHỢ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Ngày 07 tháng 11 năm 2025 (ĐVT: đ/kg)
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ CHỢ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 07 tháng 11 năm 2025 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng 
và quy cách

Chợ
Quảng Oai 

- Quảng 
Oai

Chợ
Hà Đông-
Hà Đông

Chợ Nghệ 
- Sơn Tây

Chợ Vân 
Đình-Vân 

Đình

 Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ Vồi- 
Hồng Vân

Chợ Tứ 
Hiệp - 

Thanh Trì

Chợ 
Ngọc Lâm 

- Bồ Đề

Chợ 
Sấu Giá-

Dương Hòa

 Chợ Cổ Bi 
- Gia Lâm

1 Cam sành 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000   40.000 45.000 35.000 40.000

2  Dưa hấu miền Nam 20.000 25.000 22.000 20.000 20.000 20.000 22.000 25.000 25.000 20.000

3 Lê 45.000 55.000 50.000 45.000 50.000 45.000 55.000 55.000 45.000 50.000

4 Xoài cát chu 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000 55.000 50.000 45.000

5 Ổi 35.000 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000

6 Nho xanh 85.000 100.000 90.000 85.000 90.000 85.000 90.000 100.000 85.000 90.000

7 Lựu 50.000 50.000 50.000 45.000 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

8 Thanh long trắng 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 45.000

9 Hồng ngâm 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 40.000 36.000

10 Cà chua 35.000 45.000 40.000  35.000  35.000   35.000  35.000 35.000 35.000 35.000

11 Bí đao 20.000 22.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 22.000 20.000 20.000

12 Khoai tây 16.000 17.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

13 Rau cải ngọt 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000

14 Rau muống (mớ) 10.000 15.000 15.000 12.000 15.000 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000

15 Rau mùng tơi (mớ) 13.000 16.000  15.000 14.000 15.000 13.000 15.000 16.000 13.000 15.000

16 Đậu côve 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 30.000

17 Mướp 22.000 25.000 22.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 22.000 25.000

18 Rau ngót (mớ) 15.000 16.000 15.000 13.000 14.000 14.000 15.000 16.000 13.000 15.000

19
Hoa hồng đỏ 
(bông) 7.000 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 7.000 7.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 40.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 40.000 30.000 35.000

21
Hoa cúc vàng
(bông) 7.000 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000   7.000 8.000 7.000 7.000
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GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 07 tháng 11 năm 2025 (ĐVT: đ/kg)

TT Mặt hàng và quy cách Sơn La  Phú Thọ Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 11.000 10.000 10.500

2 Đậu tương 31.000 31.000 30.000

3 Đậu xanh tách vỏ 55.000 50.000 50.000

4 Lạc nhân 65.000 70.000 70.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 51.000 50.000 51.000

7 Thịt ba chỉ 130.000 120.000 120.000

8 Gà ta hơi 150.000 125.000 120.000

9 Vịt hơi 75.000 68.000 66.000

10 Thịt bò thăn 270.000 260.000 260.000

11 Trứng gà ta (quả) 5.500 4.500 4.500

12 Trứng chim cút (10 quả) 9.500 9.500 10.000

13 Dưa hấu miền Nam 20.000 20.000 20.000

14 Quýt Sài Gòn 60.000 60.000 60.000

15 Hồng ngâm 40.000 35.000 40.000

16 Khoai tây 17.000 16.000 16.000

17 Xoài Thái 40.000 38.000 40.000

18 Chanh (quả tươi) 25.000 25.000 25.000

19 Cà chua 30.000 30.000 30.000

20 Tỏi ta khô 70.000 70.000 70.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

DÖÏ BAÙO

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Hoàng Văn Tám

Đại diện: 
Hoàng Văn Tám

Thôn Phú Tàng, 
xã Bắc Phú, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0378.858.380

Chuyên cung cấp sản phẩm ốc 
nhồi. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Đào Bá Hiển 

Đại diện:
Đào Bá Hiển 

Xã Dân Hòa, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0915.446.846

Chuyên cung cấp sản phẩm trứng 
vịt. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Tính

Đại diện: 
Nguyễn Văn Tính 

Thôn 2, xã Trung Giã, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0982.139.699

Chuyên cung cấp sản phẩm mật 
ong hoa rừng. Sản phẩm đã được 
cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Vũ Ngọc Cần 

Đại diện: 
Vũ Ngọc Cần 

Thôn Thanh Nam, 
xã Trung Giã, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0977.539.692 

Chuyên cung cấp sản phẩm mật 
ong hoa rừng Nam Sơn. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Lượt

Đại diện: 
Nguyễn Thị Lượt

Thôn Kim Chung, 
xã Đa Phúc, 

thành phố Hà Nội 
ĐT: 0971.417.692 

Chuyên cung cấp sản phẩm bánh 
tẻ, bánh tro. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hợp tác xã 
dược liệu Hòa Phát

Đại diện: 
Trương Thị Thơm

Thôn Yên Sào, 
xã Đa Phúc, 

thành phố Hà Nội 
ĐT: 0978.078.855

Chuyên cung cấp sản phẩm trà cà gai 
leo, trà lá sen, trà túi lọc dây thìa canh, 
trà râu mèo. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Khang

Đại diện: 
Nguyễn Văn Khang

Thôn Xuân Dục, 
xã Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội 
ĐT: 0979.238.768

Chuyên sản xuất và cung cấp bún 
tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Đào Thị Đức 

Đại diện: 
Đào Thị Đức 

Thôn Cộng Hòa, 
xã Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội 
ĐT: 0973.799.946

Chuyên cung cấp thực phẩm chay: 
giò, chả, xúc xích, nem... Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng kinh doanh 
thuốc thú y
Đại diện: 

Nguyễn Văn Biên

Xã Phú Cát, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0979.077.368

Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại, 
phục vụ địa bàn xã Phú Cát và một số 
khu vực lân cận.

2

Cơ sở sản xuất và 
kinh doanh giò chả

Đại diện: 
Nguyễn Thị Mười

Tổ 2, xã Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0966.093.611

Chuyên cung cấp giò, chả các loại, 
phục vụ địa bàn xã Sóc Sơn và một số 
khu vực lân cận.

3

Hộ kinh doanh 
Hải Vinh
Đại diện: 

Nguyễn Thị Vinh

Phường Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0972.966.963

Chuyên cung cấp giò, chả, nem chua 
các loại, phục vụ địa bàn phường Sơn 
Tây và một số khu vực lân cận.

4

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Thắng

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thắng

Phường Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0974.504.964

Chuyên cung cấp giò, chả các loại, 
phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và 
một số khu vực lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh 
Hoàng Quang Luận

Đại diện: 
Hoàng Quang Luận  

Phường Tùng Thiện, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0382.698.979 

Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả 
phục vụ địa bàn phường Tùng Thiện 
và một số khu vực lân cận.

2

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Quế

Đại diện: 
Nguyễn Thị Quế 

Phường Sơn Tây, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0333.508.668

Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả, 
phục vụ địa bàn phường Sơn Tây và 
một số khu vực lân cận.

3
Đại lý kinh doanh 

thuốc thú y
Đại diện: 

Hoàng Thị Tươi  

Xã Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0367.407.874

Chuyên cung cấp thuốc thú y các loại, 
phục vụ địa bàn xã Phúc Thọ và một 
số khu vực lân cận.

4
Đại lý kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Tiến Lượng

Xã  Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0978.340.813

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân 
bón, giống cây trồng các loại, phục vụ 
địa bàn xã Quốc Oai và một số khu vực 
lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA  BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT
Đơn vị,

người đại diện
Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Quý Dần

Thôn Đô Tân, 
xã Trung Giã, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0968.095.945

Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương 
phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp xã Trung Giã và một số 
khu vực lân cận. 

2
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Hoàng Văn Thành

Thôn Phù Linh, 
xã Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0913.098.301

Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thương 
phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp xã Sóc Sơn và một số 
khu vực lân cận. 

3
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Đình Tỵ

Thôn Đô Lương, 
xã Trung Giã, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0392.033.177

Chuyên cung cấp trứng gà, gà thương 
phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp xã Trung Giã và một số 
khu vực lân cận. 

4
Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Hiền 

Thôn Đô Lương, 
xã Trung Giã, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0984.648.853

Chuyên cung cấp gà, vịt thương phẩm 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp xã Trung Giã và một số khu 
vực lân cận. 
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TT
Đơn vị,

người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
dịch vụ kỹ thuật 

nông lâm sản TNĐ
Đại diện: 

Phạm Thị Đông

Phường Trung Tâm, 
tỉnh Lào Cai

ĐT: 0858.258.800

Chuyên cung cấp sản phẩm trà cỏ ngọt 
Stevia Tây Bắc. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Hộ kinh doanh 
Trương Thị Hải Yến

Đại diện: 
Trương Thị Hải Yến

Thôn Tâm An, 
phường Nghĩa Lộ, 

tỉnh Lào Cai
ĐT: 0914.861.370

Chuyên cung cấp sản phẩm lạp sườn 
Mường Lò, thịt lợn, thịt trâu sấy, thịt ba 
chỉ hun khói. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Tổ hợp tác xã rau 
an toàn thôn Bắc Đông II

Đại diện:
Thi Văn Huấn

Thôn Bắc Đông II, 
phường Kỳ Lừa, 
tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 0352.100.595

Chuyên sản xuất và cung cấp rau an 
toàn các loại. Cơ sở đã được cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Lạng Sơn 
và các khu vực lân cận.

4

Công ty Cổ phần 
tổng công ty giống 
cây trồng con nuôi 

Ninh Bình 
Đại diện:

Vũ Văn Nga

Km3, Quốc lộ 10, 
phường Đông Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0961.946.999

Chuyên cung cấp sản phẩm gạo các 
loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp các 
tỉnh, thành trong cả nước và xuất khẩu 
sang nhiều nước trên thế giới.


